


[bookmark: _Hlk207705738]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHỮNG CON VẬT GẦN GŨI
Tuần 4: Chim – Côn trùng
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026)
Thứ hai, ngày 12 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở chào đón trẻ và phụ huynh. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ, tâm trạng của trẻ.
Trò chuyện: Gợi mở, trò chuyện với trẻ về những ngày nghỉ
Chơi tự do: Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.



	[bookmark: _Hlk207694473]Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của  trẻ

	1. Hoạt động học
   Thể dục
-  Đập bắt bóng tại chỗ.
+ TCVĐ: Cáo và Thỏ

































	


- Trẻ biết cách đập và bắt bóng. 
- Rèn tính sự tự tin, nhanh nhẹn cho trẻ.
- Giáo dục trẻ tích cực tham gia tập luyện, mạnh dạn tự tin.

















	


- Bóng.
- Quả bông.
- Nhạc bài hát: Con cào cào
















	


HĐ1: KTSK - Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi về đội hình hai hàng dọc, tách hàng, chuyển đội hình về 4 hàng ngang để tập.
HĐ2: Trọng động:
a, BTPTC: Kết hợp nhạc: Con cào cào, kết hợp quả bông
- Tay : Đưa 2 tay ra trước gập khuỷu tay (4l x 4N)
- Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối (4lx4N)
- Bụng : Đứng cúi người về phía trước (4lx4N)
- Bật: Bật tại chỗ.
Tập nhấn vào động tác tay.
b, VĐCB: Đập bắt bóng tại chỗ.
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác: Cô cầm bóng bằng hai tay, đập bóng xuống sàn, phía trước mũi bàn chân và bắt bóng khi bóng nẩy lên. Khi thực hiện bài tập các con phải thực hiện đúng kỹ thuật nếu không sẽ để quả bóng bị rơi.
- Cô làm mẫu lần 3: Nhấn mạnh động tác.
+ Cô gọi 1- 2 trẻ lên làm. 
+ Trẻ thực hiện: Cho trẻ thực hiện 2 lần, mỗi lần 2 trẻ thực hiện (Cô quan sát sửa sai cho trẻ).
+ Cho trẻ thi theo nhóm “ Ai tung cao không làm rơi bóng”.
- Củng cố cô hỏi trẻ tên vận động cô cho một trẻ lên tập
c, Trò chơi vận động: Cáo và Thỏ
- Cách chơi: Một bạn làm cáo, 1 bạn làm Thỏ. Các chú Thỏ đi kiếm ăn, khi đến gần cáo, cáo đuổi theo bắt
- Luật chơi: Chú thỏ nào bị cáo bắt được phải đổi vai làm Cáo và ngược lại cáo không bắt được Thỏ phải đổi vai làm Thỏ. 
Cô tổ chức trẻ chơi 2-3 lần.
HĐ3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng
	


- Trẻ khởi động




- Trẻ tập cùng cô và các bạn









- Trẻ lắng nghe






-1-2 trẻ thực hiện
- Trẻ lần lượt thực hiện












- Trẻ chơi
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời:
-  TCVĐ: Bắt bướm



- CTC: Chơi với đồ chơi ngoài trời.


	

- Trẻ biết cách chơi trò chơi, luật chơi.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, vận động.


- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh
	

- Sân chơi, sạch sẽ.




-Sân chơi
	

- TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.




- CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.

	


- Trẻ chơi






-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	 - PV: Cửa hàng bán chim, bác sĩ thú y.
- XD: Vườn rau, vườn hoa
- NT: Vẽ, tô màu một số loài chim.
- HT: Hoạc sách BKPKH t
- TV: Xem tranh ảnh về các loại chim.

	Hoạt động chiều:
- Thực hiện vở bé làm quen chữ cái 

- Chơi ở các góc: PV, XD, NT






- TCDG: Oẳn tù tì
	

- Trẻ biết làm theo yêu cầu của bài.
- Rèn kn nhận biết chữ cái, tô màu chữ.
-Trẻ biết chơi trò chơi ,rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kn thể hiện vai chơi, XD sáng tạo, tô màu khéo léo.




-Trẻ biết luật chơi, cách chơi trò chơi
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, vận động
	

Sách,bút,màu


- Cô hướng dẫn trẻ chơi các đồ chơi trong các góc, quan sát giúp đỡ trẻ chơi....
- Chỗ chơi sạch sẽ
	

-  Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bài, quan sát, giúp đỡ trẻ.


- Cô gợi ý trẻ chơi ở các góc chơi, góc đồ chơi mà trẻ thích, cô bao quát trẻ chơi. Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.






- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi.Tổ chức cho trẻ chơi.Cô quan sát động viên trẻ chơi
=> GD trẻ chơi đoàn kết

	

- Trẻ thực hiện




-Trẻ chơi







-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ  :…………………………………………………………………………………………………….
-Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………….…
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………







Thứ ba, ngày 13 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô niềm nở chào đón trẻ và phụ huynh, trao đổi về giấc ngủ của trẻ tối hôm trước, sức khỏe của trẻ.
Trò chuyện với trẻ về các con chim – côn trùng
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.




	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
Tạo hình
- Vẽ, tô màu con bướm.
(Đề tài)
+ Hát bài: Kìa con bướm vàng
















	


- Trẻ biết vẽ các nét cong lượn tạo thành con bướm, biết tô màu bức tranh con bướm cho đẹp.
- Rèn kĩ năng vẽ, kĩ năng tô màu và sắp xếp bố cục cân xứng.
- Giáo duc trẻ yêu thích sản phẩm của mình và của bạn làm ra.








	


- Sách tạo hình, bút chì, bút màu.
- Tranh mẫu của cô.
- Nhạc bài hát: Kìa con bướm vàng







	


HĐ1: Gây hứng thú:
- Cô đọc câu đố: Nghe vẻ, nghe ve
                             Này bạn lắng nghe
                             Nghe vè cô đố
                            Con gì cánh đẹp
                            Rập rờn bay lượn
                            Trong những vườn hoa
                            Suốt ngày la cà
                            Không lo làm việc
                            Đố con đoán xen đó là con gì?
- À! Đúng rồi đó là con bướm
- Vậy để biết bướm thường dạo chơi ở đâu, cô mới các con cùng hướng mắt lên màn hình.
- Cô cho trẻ xem đoạn phim
- Các con vừa xem xong đoạn phim, các con đã nhìn thấy gì trên đoạn phim? ( trẻ trả lời )
- Qua cuộc khám phá được nhìn thấy những chú bướm muôn màu sắc bay lượn trong vườn hoa tìm hoa hút mật rất dễ thương. Hôm nay các con thích học gì?
- Cô sẽ mang đến cho lớp chúng ta nhiều điều thú vị.
HĐ2: Cho trẻ quan sát tranh.
- Cho trẻ quan sát tranh và nhận xét về đặc điểm, cách vẽ, cách tô màu: Con bướm có đặc điểm gì? Đầu bướm có những? Bướm có mấy mắt, mấy râu?...
- Mình bướm như thế nào ? Mình bướm có gì ? Có mấy cánh?...
- Con bướm được tô màu như thế nào? Phối hợp những màu gì?
HĐ3: Thăm dò ý tưởng của trẻ.
- Con định vẽ con bướm như thế nào? Tô những màu gì?...
HĐ4: Trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện, cô chú ý quan sát giúp đỡ trẻ còn lúng túng. Cô mở nhạc khi trẻ vẽ. 
HĐ5:Nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ lần lượt lên trưng bày sản phẩm.
Gọi 3-4 trẻ nhận xét. Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	











- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát

-Trẻ quan sát

-Trẻ trả lời






-Trẻ quan sát


 

-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện


- Trẻ nhận xét sản phẩm

	Hoạt động ngoài trời:

Chơi chợ quê, vườn cổ tích.







- TCVĐ: Cáo và thỏ

- TCTC: Đồ chơi ngoài trời
	


- Trẻ biết cách giao lưu, mua, bán, giới thiệu hàng, tính và trả tiền...
- Rèn kỹ năng giao tiếp, xếp hàng chờ đến lượt, kỹ năng quan sát, ghi nhớ
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi 
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi các trò chơi.
 - Giúp phát triển vận động, kn phản ứng nhanh nhẹn của trẻ.
	


- Chợ quê, các gian hàng. Đồ chơi bán hàng, vườn cổ tích




- Sân chơi sạch sẽ.

- Đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ
	


* Cô cho trẻ xa xếp hàng ở chợ quê.  Cho trẻ tự phân vai người bán người mua, người bán tự bày hàng của mình ra bán và mời chào khách, người mua xếp hàng chờ đến lượt hỏi mặt hàng và giá tiền…
(Chú ý rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp và chơi vui vẻ đoàn kết).
- Cô cho trẻ ra trải nghiệm chơi ở vườn cổ tích


- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần

 - Cô giới thiệu  các đồ chơi, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi bao quát nhắc trẻ chơi đoàn kết

	


- Trẻ chơi cùng cô và các bạn









- Trẻ chơi


- Trẻ chơi

	Hoạt động góc

	- PV: Cửa hàng bán chim, bán thức ăn cho chim.
- XD: Trang trại nuôi chim, bướm.
- NT: Nặn con bọ
- HT: Phân loại lô tô chim và côn trùng.
- TN: Chăm sóc cây

	Hoạt động chiều
- Chơi trong góc: PV, XD, TV




- TCDG: Nu na nu nống, chi chi chành chành,…
	

- Trẻ biết chơi các đồ chơi trong góc, chơi cùng bạn.
- Giáo dục trẻ cất đồ dùng đồ chơi sau khi chơi

- Trẻ chơi  theo ý thích, rủ bạn cùng choi
	

- Đồ chơi góc





- Chỗ chơi rộng thoáng, an toàn.

	

- Cô hướng dẫn trẻ chơi các đồ chơi trong các góc, quan sát giúp đỡ trẻ chơi....
- Cô cho trẻ chơi theo nhóm, bao quát và tránh xô đẩy nhau. GD trẻ chơi đk cùng bạn



- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

	



-Trẻ chơi




-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ :……………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………….…
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………….…
………………………………………………………………………………….…………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………….




Thứ tư, ngày 14 tháng 01 năm 2026


	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ chào đón, quan tâm hỏi han phụ huynh về sức khỏe buổi sáng của trẻ.
Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình, khuyến khích trẻ chỉ và gọi tên các con chim , côn trùng
Chơi tự do: Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.




	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
KPKH
Khám phá vòng đời của bướm
+ Hát bài: Gọi bướm



















	


1. Kiến thức
- Trẻ tìm hiểu và biết được vòng đời của một con bướm qua 4 giai đoạn: Bướm đẻ ra trứng - Trứng nở thành sâu - Sâu phát triển thành nhộng trong kén -Nhộng nở thành bướm.
 Trẻ biết tự lựa chọn các nguyên vật liệu để làm một con bướm biết bay
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng khéo léo của đôi bàn tay.
- Rèn kỹ năng hợp tác, thảo luận, lắng nghe, chia sẻ khi hoạt động
nhóm.
- Rèn kỹ năng nhận xét đánh giá bài của bạn và mình.
- Phát triển kĩ năng sáng tạo, tư duy cho trẻ. Phát triển năng khiếu thẩm
mỹ, sự tưởng tượng sáng tạo của trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
- Trẻ biết bảo vệ côn trùng có ích.
- Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
Các yếu tố STEAM:
S - Khoa học: Biết được các giai đoạn trong vòng đời của con bướm.
T - Công nghệ: Sử dụng được một số nguyên liệu đơn giản để chế tạo
thành con bướm biết bay
E - Kỹ thuật: Thực hiện các thao tác chế tạo mô hình con bướm.
A - Nghệ thuật: Tạo hình và trang trí con bướm biết bay





	


1.  Đồ dùng của cô:
- Video khoa học về vòng đời của con bướm
- Giấy bìa màu, bút dạ.
* Đồ dùng của trẻ:
- Giấy màu, băng dính,que gỗ, ống hút.
Tranh vẽ, tô màu con bướm
2. Địa điểm:
- Trong lớp học sạch sẽ có trải thảm







	


Hoạt động 1: Engage (Gắn kết)
- Cho trẻ xem 1 đoạn video Thế giới kỳ diệu xung quanh chúng ta
Kết thúc đoạn video
- Cho trẻ được nhận xét
+ Bướm có những đặc điểm gì?
( Là côn trùng có 6 chân)
+ Bướm di chuyển bằng cách nào? ( Bay)
+ Bướm được xếp vào nhóm con vật gì? ( Côn trùng)
+ Bướm là nhóm côn trùng có lợi hay có hại?
=> Bướm là côn trùng có ích, Bướm thường bay ở những vườn hoa, bướm không làm ra mật mà chỉ hút mật hoa để nuôi thân, khi bướm hút mật hoa, phấn của những bông hoa dính trên chân Bướm bay từ bông hoa này đến bông hoa khác sẽ giúp hoa thụ phấn và kết thành quả cho chúng ta ăn đấy, nên Bướm là côn trùng có ích.
- Có khi nào các con thắc mắc một con Bướm ra đời và lớn lên như thế nào không!  Cô dẫn dắt vào bài
* Hoạt động 2: Explore (Khám phá) “Vòng đời của con bướm”
- Cô chia cả lớp thành 4 nhóm, tặng cho mỗi nhóm một bức tranh về giai đoạn phát triển của con bướm các nhóm hãy thảo luận và sau 1 phút suy nghĩ thì một bạn đại diện cho nhóm sẽ đứng lên trình bày bức tranh của nhóm mình.
- Cô mời các nhóm trình bày: 1 bạn trình bày, các bạn khác trong nhóm bổ sung
- Sau đó cô gợi ý cho trẻ
* Nhóm 1: Tranh có hình ảnh chiếc lá và trứng bướm
=> Cô khái quát: Bức tranh của nhóm 1: Có hình ảnh quả trứng mà Bướm mẹ để trên lá cây. Trứng rất nhỏ có hình bầu dục.
* Nhóm 2: Tranh trứng nở thành sâu bướm
=> Cô khái quát: Bức tranh của nhóm 2: Có hình ảnh con sâu bướm, con sâu có màu xanh, có nhiều gai và chân.
* Nhóm 3: Nhộng nằm trong kén
- Cô gợi ý:
+ Bức tranh của nhóm con có hình ảnh gì?
+ Nhìn bề ngoài con thấy nó giống cái gì?
=> Cô khái quát: Bức tranh của nhóm 3: Có hình ảnh một cành cây và có hình ảnh một cái kén giống như cái bình nhỏ.
* Nhóm 4: Con Bướm trưởng thành
- Cô mời đại diện của nhóm lên nêu nhận xét
=> Cô khái quát: Bức tranh của nhóm 4: Đây là hình ảnh một con Bướm, con Bướm này có đầu, thân, cánh.
=> 4 bức tranh mà các con vừa cùng nhau thảo luận chinh là các giai đoạn phát triển khác nhau trong vòng đời phát triển của con Bướm. Theo các con thì các giai đoạn phát triển của con Bướm được sắp xếp như thế nào?
- Cô cho 2 trẻ lên cùng sắp xếp thứ tự về vòng đời phát triển của con Bướm!
- Theo các con thì các bạn sắp xếp đã đúng chưa?
- Để biết được các bạn đã sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn phát triển trong vòng đời phát triển của con Bướm chưa, cô mời các con cùng hướng mắt lên màn hình!
- Cô cho trẻ xem video về vòng đời phát triển của con Bướm
- Vậy để trở thành chú bướm xinh đẹp phải trải qua mấy giai đoạn?
- Cô nhấn mạnh lại các giai đoạn phát triển của con Bướm: gồm có 4 giai đoạn: bướm đẻ ra trứng -> trứng nở thành sâu -> sâu biến thành nhộng nằm trong kén -> nhộng nở thành bướm
. Cô cho trẻ lên lấy đồ dùng về các nhóm để thảo luận và thiết kế hoàn thiện vòng đời của con Bướm.
- Trẻ thực hiện các thao tác:
+ Bước 1: Cắt
+ Bước 2: Sắp xếp theo thứ tự.
+ Bước 3: Dán.
-Trẻ thực hiên
* Hoạt động 3: Explain ( Chia sẻ - Giải thích)
- Cô mời đại diện của từng nhóm lên chia những gì trẻ vừa thực hiện.
- Cô cho trẻ xem video về lợi ích của loài Bướm.
(Các con có biết! Những con sâu tuy có hại nhưng khi nở thành những con bướm thì chúng lại có ích như bay từ bông hoa này sang bông hoa khác giúp thụ phấn tự nhiên cho hoa, góp phần hình thành quả và hạt với năng suất cao hơn. Những con bướm nhiều màu sắc bay rập
rờn còn làm đẹp cho thiên nhiên. Tuy nhiên phấn của con bướm có thể làm ngứa cơ thể của chúng ta vì vậy các con không nên bắt bướm hay bắt sâu nhé!)
* Hoạt động 4: Elaborate (Áp dụng)
“Con Bướm biết bay”
- Cô giới thiệu về các nguyên vật liệu cần thiết và hướng  dẫn cách làm con Bướm biết bay.
- Trẻ thực hiện các thao tác chế tạo dưới sự hỗ trợ của cô giáo.
+ Bước 1: Lựa chọn giấy màu yêu thích để làm cánh bướm
+ Bước 2: Dán cánh bướm
+ Bước 3: Buộc dây
+ Bước 4: Trang trí con bướm
+ Bước 5: Thử nghiệm cho con Bướm bay
Hoạt động 5: Evaluate (Đánh giá)
Cô quan sát và đánh giá thái độ tham gia hoạt động của trẻ.
- Đánh giá nhận thức của trẻ về vòng đời của con bướm và kỹ năng quan sát.
 * Kết thúc 
- Cô cho trẻ cất dọn đồ dùng và hát bài “Gọi bướm”

	



- Trẻ xem




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe













-Trẻ thảo luận





-Trẻ trình bày







-Trẻ trình bày



-Trẻ trình bày







-Trẻ trình bày





















-Trẻ trả lời








-Trẻ thực hiện







-Trẻ quan sát













-Trẻ thực hiện














-Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời
- QS: Con chim 





- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ




- CTC: Đồ chơi ngoài trời, hột hạt, phấn
	

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, tác hại …của con chim
- Rèn kĩ năng quan sát và trả lời các câu hỏi

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi.
- Rèn kĩ năng chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với nhau

- Trẻ biết cách chơi các trò chơi.
 - Giúp phát triển vận động, phối hợp cùng nhau khi chơi 
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, thẩm mỹ ... cho trẻ qua chơi
	

- Con chim







- Sân chơi sạch sẽ




-Sân chơi sạch sẽ
	

- QS: Cô gợi ý hỏi trẻ để trẻ trả lời về tên gọi, đặc điểm, ích lợi, tác hại …của con chim. Trẻ trả lời, cô hệ thống




- TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi.
Giáo dục trẻ chơi chơi đoàn kết.


- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi 
- Cô  tổ chức cho trẻ chơi và bao quát trẻ.


	

- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô






- Trẻ chơi




-Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán tranh ảnh và đồ chơi chim và côn trùng.
- XD: Vườn rau, vườn hoa.
- NT: Học sách bé vui học Tạo hình
- TV: Xem tranh ảnh về một số loại chim
- TN: Chăm sóc cây trong góc thiên nhiên.

	Hoạt động chiều:
- Chơi ở các góc: PV, XD, TV.


- TCVĐ:
Cáo và thỏ
	

- Trẻ biết chơi các trò chơi trong các góc, rủ bạn cùng chơi
- Rèn kn thể hiện vai chơi, XD sáng tạo,…
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, vận động.
	

- Đồ chơi các góc



- Vị trí chơi sạch sẽ,an toàn
	

- Cô gợi ý trẻ tự lựa chọn trò chơi, bạn chơi, đồ chơi mà trẻ thích. Cô bao quát trẻ chơi. Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
=>GD trẻ chơi đoàn kết cùng bạn

- Cô giới thiệu trò chơi, cách choi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi
=> GD trẻ chơi đoàn kết

	

- Trẻ chơi




- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ :……………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………….…
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………….






Thứ năm, ngày 15 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô chào đón trẻ, hỏi thăm trẻ về bữa ăn sáng,cách vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dạy
Trò chuyện: Gợi mở, trò chuyện với trẻ về quyền được ăn uống, vui chơi và học tập của trẻ khi ở lớp cùng cô và các bạn
Hỏi trẻ: “Con thích chơi trò gì nhất?”, “Con có quyền được làm gì ở lớp?”.
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
LQVH
Dạy trẻ đọc thuộc thơ : “Chim chích bông”
(Nguyễn Viết Bình)
- Tích hợp: AN “Chim chích bông”











	


- Trẻ đọc thuộc thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ “Chim chích bông là một loài chim bắt sâu giúp cho cây cối thêm tươi tốt.Hiểu từ: "bé tẻo teo","trèo", "sà"
 - Trẻ cảm nhận được âm điệu vui tươi khi đọc bài thơ
- Luyện kỹ năng đọc thơ diễn cảm, rõ lời, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.Phát triển vốn từ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ lòng yêu thương thiên nhiên, sự gắn bó của con người và động vật


 

	


- H/ả minh hoạ theo nội dung bài thơ.
- Tranh thơ
- Nhạc “ Con chim non, Chim chích bông”


















	


HĐ1: Gây hứng thú: 
- Cho trẻ hát bài :"Con chim non"
- Các con vừa hát bài hát nói về con gì?
 Con chim không những mang lại tiếng hót vui vui ơi là vui, con chim còn biết bắt sâu cho rau, hoa, quả,cây cối giúp cây phát triển tươi tốt. Các con có biết con chim gì thường bắt sâu cho rau là chim gì không? À đó là con chim chích bông đấy. Hôm nay cô cùng các con làm quen bài thơ: " Chim chích bông " của nhà thơ Nguyễn Viết Bình nhé.
2. Hoạt động 2: Dạy  thơ.
- Lần 1 cô đọc kết hợp điệu bộ minh họa.
- Cô đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Cô đọc lần 2: có tranh minh hoạ
Giảng nội dung bài thơ: “Chim chích bông” nói về tính chăm chỉ, hăng say làm việc của chim chích bông, chim chuyền từ cành na, qua cành bưởi và sang bụi chuối, chú lại sà xuống luống rau xanh. Và những nơi nào có sâu thì chích bông tìm đến và bắt sâu cho cây đấy.
* Trích dẫn – Đàm thoại
- Cô vừa đọc các con nghe bài thơ gì? Tác giả là ai?
- Con chim chích bông có hình đang như thế nào hoạt động của nó ra sao 
- Chim chích bông có thân hình như thế nào?
- Cô giảng từ: " Bé tẻo teo" có nghĩa là rất bé ,bé tí
- Chim chích bông còn thích gì?
- "Trèo" ở đây có nghĩa là chim rất thích chuyền từ cành này sang cành khác
- Qua đoạn thơ con thấy chim chích bông như thế nào?
=> Qua đoạn thơ ta thấy chim chích bông rất nhỏ bé nhanh nhẹn lại thích nhảy nhót chuyền cành. Chim chích bông còn biết gì nữa ?
- Cô đọc trích dẫn đoạn 2:
"Em vẫy gọi... Có thích không?
Chim chích bông còn nghe thấy bé gọi nữa đấy và các con đoán xem chim chích bông có xuống bắt sâu không ?
- Trích đoạn cuối:
Chú chích bông….Thích! Thích! Thích !"
=> "Sà" có nghĩa là chim từ từ hạ cánh xuống
vườn rau.
=> Chim chích bông nhỏ bé nhanh nhẹn là loài chim có ích bắt sâu cho cây phát triển. Vậy các con có yêu chim chích bông không?
=> Giáo dục trẻ yêu chim các con không đuổi chim , bắt chim , ngăn chặn những người săn bắn chim
* Dạy trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc thơ, tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc. Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cả lớp đọc thơ 1 lần nữa
* HĐ 3: Kết thúc: Cô hát cho trẻ nghe bài" Chim chích bông "

	



- Trẻ hát


- Trẻ chú ý lắng nghe






- Trẻ nghe cô đọc


-Trẻ lắng nghe






- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời










-Trẻ chú ý lắng nghe


-Trẻ chú ý



-Trẻ đọc thơ



-Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:
- Hoạt động phòng thể chất





-  TCVĐ: Mèo và chim sẻ



- Chơi tự chọn: Chơi với cát nước, phấn, hột hạt, lá cây

	

- Trẻ biết chơi với các đồ chơi thể chất
- Giúp phát triển ngôn ngữ, vận động ... cho trẻ qua chơi 
 - Giáo dục trẻ biết 
giữ gìn đồ chơi 

- Trẻ biết cách chơi, luật trò chơi. 
- Rèn kn phối hợp sức cùng cùng bạn trong đội.

- Trẻ biết tự chọn trò chơi, biết cách chơi các trò chơi.
	

- Đồ chơi phòng thể chất.





-Dây thừng





-Cát nước, phấn, hột hạt, lá cây


	

Cô gợi ý để trẻ chọn các đồ chơi và chơi trong phòng thể chất như ném bóng vào cột, đi lên xuống bục, phi ngựa, lái xe.…
- Cô hướng dẫn và bao quát trẻ chơi.




- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi




- Cô quy định chỗ chơi vừa tầm quan sát của cô. Cho trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi sáng tạo qua hoạt động vẽ, xếp…
=> GD trẻ giữ gìn đồ chơi

	

- Trẻ chơi trò chơi






- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán một số tranh ảnh côn trùng – chim; lồng chim, thức ăn cho chim
- XD: Trang trại nuôi chim
- NT: Vẽ và tô màu 1 số con côn trùng
- HT: Học sách Bé vui khám phá thế giới xung quanh

	Hoạt động chiều :
- Hoạt động phòng giáo dục nghệ thuật



[bookmark: _GoBack]- Ôn thơ : “ Chim chích bông”

- Chơi trong góc: PV, XD, HT
	

- Trẻ biết hát, biểu diễn một số bài hát trong chủ đề.
- Rèn kn hát to rõ ràng, biểu diễn tự tin.


- Trẻ nhớ tên bà thơ, trẻ đọc thuộc bài thơ


- Trẻ biết vào góc chơi và thể hiện vai chơi.
	

- Phòng giáo dục NT, dụng cụ ÂN: Phách tre, mũ múa,

- Tranh minh họa 


- Đồ chơi trong góc
	

-Cô gợi ý trẻ hát, biểu diễn một số bài hát trong chủ đề.
- Rèn kn hát to rõ ràng, biểu diễn tự tin




- Cô đọc cho trẻ nghe bài thơ, trẻ đọc và đàm thoại về bài thơ


- Cô gợi ý cho trẻ vào góc và chơi.

	

-Trẻ vận động






- Trẻ trả lời và đọc cùng cô


- Trẻ phân công vai chơi và chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ :……………………………………………………………………………………………………..
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………….………….
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………….………
….………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:……………………………………………………………….………………
- Biện pháp khắc phục…………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………….…………………………
…..………………………………………………………………………………….…………………………



Thứ sáu, ngày 16 tháng 01 năm 2026


	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	
Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở chào đón, trò chuyện ngắn với phụ huynh về hoạt động trong tuần của trẻ.
Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về bổn phận của bản thân trong gia đình, ở lớp (biết chào hỏi, cất đồ dùng, giữ gìn vệ sinh…).
Trò chuyện về các con vật
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.




	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
Âm nhạc
Âm nhạc tổng hợp chủ đề: Những con vật gần gũi. 
- Ôn các bài hát:
+ Gà trống, mèo con và cún con”
+ Cá vàng bơi
+ Đố bạn
- Đọc thơ: Chim chích bông
- Nghe hát: Em như chim bồ câu trắng.




- Trò chơi: Ai nhanh nhất
	


- Trẻ biết hát, đọc thơ, vận động theo nhạc các bài hát về chủ đề, biết nghe cô hát và chơi trò chơi.
- Rèn kĩ năng hát, đọc thơ, gõ đệm, vận động nhịp nhàng theo lời ca. 
- Trẻ lắng nghe cô hát
- Trẻ biết cách chơi.


	


- Phách, xắc xô.
- Nhạc các bài hát
- Máy tính
- Hình ảnh một số con vật.
- Nhạc bài: Em như chim bồ câu trắng, gà trống mèo con và cún con, cá vàng bơi, đố bạn…
- Vòng.









	


HĐ1: Gây hứng thú: Cho trẻ quan sát hình ảnh một số con vật. Trò chuyện với trẻ về các con vật
HĐ2: Âm nhạc tổng hợp chủ đề: Những con vật gần gũi. 
 - Ôn các bài hát:
+ Cả lớp vận động bài “Gà trống, mèo con và cún con”.
+ Cả lớp hát, múa bài “Cá vàng bơi”
+ Cả lớp hát bài: “Đố bạn”. 
- Đọc thơ: “Chim chích bông”, cả lớp, nhóm, cá nhân.
HĐ3: Nghe hát: “Em như chim bồ câu trắng”.
- Cô lần 1 cho trẻ nghe.
giảng nội dung: Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nói về Em bé ước mơ làm chim câu trắng tung bay khắp bầu trời, mang niềm vui sướng sống trong hoà bình cho mọi người, mong sao trên trái đất này mọi người đều sống trong tình yêu thương, tình đoàn kết để trái đất không còn chiến tranh, không còn bom đạn, không còn đau thương mất mát để mỗi chúng ta được sống trong hoà bình, ấm non và hạnh phúc.
- Cô hát lần 2 mời trẻ vận động cùng.
HĐ4: - Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Cô hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi.
HĐ5: Kết thúc: Nhận xét buổi học
	



- Trẻ trả lời




- Trẻ vận động




-Trẻ đọc thơ

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe











-Trẻ chơi
-Trẻ chú ý


	Hoạt động ngoài trời:
- Hoạt động phòng thư viện.





- QS: Con muỗi, con kiến
	



- TCVĐ: Bắt chuồn chuồn.







- CTC: Làm đồ chơi bằng lá cây, xếp hình các con vật.


	

- Trẻ biết hình thành thói quen đọc sách mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn kn mở sách, đàm thoại theo nội dung

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi, tác hại của con côn trùng.
- Rèn kĩ năng quan sát và trả lời các câu hỏi.

- Rèn luyện sự phối hợp tay, mắt.
- Giáo dục trẻ có ý thức khi chơi.






- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.

	

- Sách, tranh truyện
- Câu hỏi đàm thoại




- Con muỗi, con kiến, vị trí quan sát.




- Những con chuồn chuồn làm bằng giấy treo trên dây cách đầu trẻ 30 – 40 cm.
- Lọ đựng chuồn chuồn.

-Sân chơi sạch sẽ
	

- Cô giới thiệu các sách truyện cho trẻ, gợi ý sách tranh truyện mà trẻ thích, hướng dẫn trẻ lật sách,và giữ gìn sách
- GD trẻ không tự ý đến các phòng chức năng không có cô giáo.



- QS: Cô gợi ý hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm, môi trường sống, tác hại của con muỗi, con kiến... sau đó cô hệ thống lại.
- GD trẻ biết phòng tránh các loại côn trùng có hại cho sức khỏe...


- TCVĐ: Cách chơi: Cô cùng trẻ chơi trong sân khoảng 4 – 5 m khi thấy chuồn chuồn trẻ nhảy lên cao để bắt chuồn chuồn, sau đó trẻ chạy nhanh về bỏ chuồn chuồn vào lọ và chạy lên bắt con khác.
Luật chơi: Trẻ nhảy lên cao và phải dùng hai tay để bắt chuồn chuồn





- CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp
	

- Trẻ xem sách tranh truyện, trò chuyện về nội dung sách truyện.



-Trẻ quan sát và đàm thoại cùng cô








- Trẻ chơi







-Trẻ chơi

	Hoạt động  góc
	 - PV: Bán hàng các loại côn trùng – chim, bán thức ăn cho chim.
- XD: trang trại nuôi chim.
- NT: Nặn một số thức ăn của chim.
- TN: Chăm sóc góc thiên nhiên.
- HT: Bé vui học chữ cái

	Hoạt động chiều:
- Vui văn nghệ




- Lau dọn , sắp xếp đồ chơi gọn gàng

- Bình xét bé ngoan
	

-Trẻ biết sử dụng nhạc cụ âm nhạc và biểu diễn theo nhạc bài hát, múa trong chủ đề.

- Trẻ biết lau, dọn sắp xếp các đồ chơi, đồ dùng cùng cô


- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan
	

- Đàn, phách, xắc xô



- Khăn ẩm, nước.



- Bé ngoan
	

Cô mở nhạc cho trẻ lên biểu diễn





- Cô tổ chức cho trẻ lao động




- Cô hướng dẫn trẻ bình bầu theo tổ
	

- Trẻ tham gia văn nghệ cùng cô và các bạn



- Trẻ tham gia lao động



- Trẻ bình bầu bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	
- Sĩ số trẻ :…………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………….………….
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….…………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………




                                                                                                                                Tiên Sơn, ngày    tháng    năm 2026
                                                                                                                                                 PHT ký duyệt











Nguyễn Thị Thúy  - GV dạy lớp E425

